
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2025

Khóa: 12 - ĐH Năm học: 2024 - 2025
Học kỳ: 3 (Hè) Đại đội trưởng:
Đại đội: 09 Đại đội phó:
Bậc: Đại học Đơn vị liên kết: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU)

TT MSSV Họ và tên
Nhóm /Đại 

đội (c)
Tiểu đội (a)

 Số TT 
giường

Tầng/Lầu Phòng Ghi chú

1 DH52301611 Diệp Minh Quân 09 a8 1 H07 H0708

2 DH52301663 Đỗ Phú Quý 09 a8 2 H07 H0708

3 DH52301680 Tô Quang Quyền 09 a8 3 H07 H0708

4 DH52301742 Phạm Lê Tấn Tài 09 a8 4 H07 H0708

5 DH52301746 Trần Văn Tài 09 a8 5 H07 H0708

6 DH52301814 Nguyễn Phước Thành 09 a8 6 H07 H0708

7 DH52301936 Nguyễn Thanh Thuận 09 a8 7 H07 H0708

8 DH52302089 Huỳnh Minh Trí 09 a8 8 H07 H0708

9 DH52302442 Trần Chánh Trực 09 a9 1 H07 H0709

10 DH52302137 Đỗ Thành Trung 09 a9 2 H07 H0709

11 DH52302142 Lê Chí Trung 09 a9 3 H07 H0709

12 DH52302151 Nguyễn Thành Trung 09 a9 4 H07 H0709

13 DH52302206 Đào Minh Tuấn 09 a9 5 H07 H0709

14 DH52302214 Ngô Đức Tuấn 09 a9 6 H07 H0709

15 DH52300129 Bùi Công Bằng 09 a9 7 H07 H0709

16 DH52300135 Cao Gia Bảo 09 a9 8 H07 H0709

17 DH52300153 Nguyễn Gia Bảo 09 a10 1 H07 H0710

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
BAN ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN
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18 DH52300168 Trần Gia Bảo 09 a10 2 H07 H0710

19 DH52300171 Trần Gia Bảo 09 a10 3 H07 H0710

20 DH52302863 Nguyễn Thành Công 09 a10 5 H07 H0710

21 DH52300213 Huỳnh Quốc Cường 09 a10 6 H07 H0710

22 DH52300224 Dương Đình Danh 09 a10 7 H07 H0710

23 DH52300229 Lê Thành Danh 09 a10 8 H07 H0710

24 DH52300334 Lê Xuân Đào 09 a11 1 H07 H0711

25 DH52302967 Nguyễn Thành Duy 09 a11 3 H07 H0711

26 DH52300512 Nguyễn Chí Hải 09 a11 4 H07 H0711

27 DH52300467 Dương Vĩnh Hào 09 a11 5 H07 H0711

28 DH52300620 Nguyễn Hữu Hậu 09 a11 6 H07 H0711

29 DH52300746 Nguyễn Ngọc Bảo Hưng 09 a11 7 H07 H0711

30 DH52300640 Nguyễn Tuấn Hùng 09 a11 8 H07 H0711

31 DH52300641 Phan Xuân Hùng 09 a12 1 H07 H0712

32 DH52300698 Nguyễn Quang Huy 09 a12 2 H07 H0712

33 DH52302547 Nguyễn Thanh Huy 09 a12 3 H07 H0712

34 DH52302663 Nguyễn Vũ Quốc Huy 09 a12 4 H07 H0712

35 DH52300709 Tăng Gia Huy 09 a12 5 H07 H0712

36 DH52300790 Nguyễn Hoàng Khang 09 a12 6 H07 H0712

37 DH52300795 Nguyễn Nhất Khang 09 a12 7 H07 H0712

38 DH52300817 Võ Phúc Khang 09 a12 8 H07 H0712

39 DH52300848 Vũ Duy Khánh 09 a13 1 H07 H0713

40 DH52300929 Nguyễn Anh Khương 09 a13 2 H07 H0713

41 DH52300964 Thiều Quang Kiệt 09 a13 3 H07 H0713
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42 DH52301080 Nguyễn Thanh Hoàng Phi Long 09 a13 4 H07 H0713

43 DH52301139 Nguyễn Công Minh 09 a13 5 H07 H0713

44 DH52301162 Vũ Phan Đức Minh 09 a13 6 H07 H0713

45 DH52301326 Nguyễn Tấn Nguyên 09 a13 7 H07 H0713

46 DH52301349 Lê Thanh Nhàn 09 a13 8 H07 H0713

47 DH52301406 Đào Thanh Nhiều 09 a14 1 H07 H0714

48 DH52301484 Phan Thành Phát 09 a14 2 H07 H0714

49 DH52301554 Nguyễn Thanh Phúc 09 a14 3 H07 H0714

50 DH52301567 Hồ An Phước 09 a14 4 H07 H0714

51 DH52301582 Đặng Hồng Phương 09 a14 5 H07 H0714

52 DH52301685 Lê Đinh Văn Ron 09 a14 6 H07 H0714

53 DH52301690 Hồ Viết Sang 09 a14 7 H07 H0714

54 DH52301700 Trần Ngọc Sinh 09 a14 8 H07 H0714

55 DH92302079 Nguyễn Thị Huyền Trân 09 a6 1 I03 I0313

56 DH92302052 Phạm Thị Thùy Trang 09 a6 2 I03 I0313

57 DH92302251 Nguyễn Hoàng Xuân Tuyết 09 a6 3 I03 I0313

58 DH92302373 Trần Ngọc Như ý 09 a6 4 I03 I0313

59 DH92300065 Nguyễn Trần Phương Anh 09 a6 5 I03 I0313

60 DH92300112 Ngô Trương Gia Bội 09 a6 6 I03 I0313

61 DH92300458 Nguyễn Thị Hồng Gấm 09 a6 7 I03 I0313

62 DH92300494 Nguyễn Gia Hân 09 a6 8 I03 I0313

63 DH92300507 Trần Thị Bảo Hân 09 a7 1 I03 I0314

64 DH92300508 Trương Ngọc Bảo Hân 09 a7 2 I03 I0314

65 DH92301053 Trần Khánh Linh 09 a7 3 I03 I0314
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66 DH92301249 Phạm Thị Kim Ngân 09 a7 4 I03 I0314

67 DH92301275 Phạm Minh Ngọc 09 a7 5 I03 I0314

68 DH92301379 Lê Ngọc ánh Nhi 09 a7 6 I03 I0314

69 DH92301444 Lâm Tâm Như 09 a7 7 I03 I0314

70 DH92301448 Nguyễn Hồng Như 09 a7 8 I03 I0314
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